
 UBND TỈNH SÓC TRĂNG  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 SỞ Y TẾ  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Số:         /QĐ-SYT  Sóc Trăng, ngày        tháng 11 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt danh sách người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH SÓC TRĂNG 

 

 Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009; 

 Xét đề nghị của Trưởng Phòng nghiệp vụ Y, Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt danh sách người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh của 

cơ sở: PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HÒA BÌNH. 

Địa chỉ: 145 - 147 Phạm Hùng, Khóm 3, Phường 8, thành phố Sóc Trăng, 

tỉnh Sóc Trăng. 

Giấy phép hoạt động số: 0933/ST-GPHĐ.  

Cấp ngày: 25 tháng 5 năm 2021; Nơi cấp: Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng. 

Họ và tên người phụ trách chuyên môn: MAI CHÂU THU. 

Người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh được phê duyệt gồm 28 người và 

02 nhân viên khác theo danh sách đính kèm. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành. 

Điều 3. Trưởng Phòng Nghiệp vụ Y - Dược, Chánh Thanh tra Sở Y tế, 

các cơ quan liên quan; người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh và người hành nghề nêu tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- BHXH tỉnh; 

- Các cơ sở KBCB trong tỉnh; 

- Đăng Cổng TTĐT Sở Y tế; 

- Lưu: VP; NVY 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Võ Quốc Trứ 

 

 

 



DANH SÁCH NGƯỜI HÀNH NGHỀ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số      /QĐ-SYT, ngày    /11/2022 của Giám đốc Sở Y tế) 

 

STT 
Họ và tên người 

hành nghề KBCB 

Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi  

hoạt động chuyên 

môn  

Thời gian đăng ký  

hành nghề  
Vị trí chuyên môn 

Có đăng ký hành nghề 

tại cơ sở KBCB khác 

1 
Bs CKII. Mai Châu 

Thu 

120329/ 

CCHN-BQP 

Khám bệnh, chữa 

bệnh ngoại khoa - 

Chấn thương chỉnh 

hình 

Từ 7 giờ sáng đến 20 giờ 

tối 

Từ thứ 2 đến chủ nhật 

Bác sĩ KBCB Ngoại khoa - 

Chấn thương chỉnh hình 

- Phụ trách chuyên môn 

  

2 
Bs CKI. Phạm Văn 

Loan 

120205/ 

CCHN-BQP 

Khám bệnh, chữa 

bệnh 

Nội khoa - Định 

hướng chuyên khoa 

Mắt 

Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; 

Chiều từ 13 giờ đến 17 

giờ. 

Từ thứ 2 đến chủ nhật 

Bác sĩ KBCB Nội khoa  

- khám Mắt 
  

3 
Bs CKI. Nguyễn 

Phước Hải 

120526/ 

CCHN-BQP 

Khám bệnh, chữa 

bệnh 

Nội khoa - Siêu âm 

tổng quát 

Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; 

Chiều từ 13 giờ đến 17 

giờ. 

Từ thứ 2 đến chủ nhật 

Bác sĩ KBCB Nội khoa  

- Siêu âm tổng quát 
  

4 
Bs CKII. Dương 

Văn Thấm 

120837/ 

CCHN-BQP 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa - Lão 

khoa 

Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; 

Chiều từ 13 giờ đến 17 

giờ. 

Từ thứ 2 đến chủ nhật 

Bác sĩ KBCB Đa khoa - Lão 

khoa 
  

5 
Bs CKII. Lương 

Trắc Nhàn 

120159/CCHN-

BQP 

Khám bệnh, chữa 

bệnh nội khoa  

Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; 

Chiều từ 13 giờ đến 17 

giờ. 

Từ thứ 2 đến chủ nhật 

Bác sĩ KBCB Nội khoa   

6 
Bs CKII. Nguyễn 

Phạm Trung 

000845/CT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh nội khoa - Nội 

soi tiêu hóa can thiệp 

nâng cao 

Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; 

Chiều từ 13 giờ đến 17 

giờ. 

Từ thứ 2 đến chủ nhật 

Bác sĩ KBCB Nội khoa - 

Nội soi tiêu hóa can thiệp 

nâng cao 

  

7 
Bs CKII. Phạm Văn 

Cuộc 

000161/ 

ST-CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh 

Nội khoa 

Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; 

Chiều từ 13 giờ đến 17 

giờ. 

Bác sĩ KBCB Nội khoa   



STT 
Họ và tên người 

hành nghề KBCB 

Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi  

hoạt động chuyên 

môn  

Thời gian đăng ký  

hành nghề  
Vị trí chuyên môn 

Có đăng ký hành nghề 

tại cơ sở KBCB khác 

Từ thứ 2 đến chủ nhật 

8 
Bs CKII. Trần Liệt 

Oanh 

120179/CCHN-

BQP 

Khám bệnh, chữa 

bệnh 

Nội khoa - Điện tim 

Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; 

Chiều từ 13 giờ đến 17 

giờ. 

Từ thứ 2 đến chủ nhật 

Bác sĩ KBCB Nội khoa - 

Điện tim 
  

9 Bs CKI. Lâm Na Ra 
120167/ 

CCHN-BQP 

Khám bệnh, chữa 

bệnh 

Nội khoa - Nội soi 

tiêu hóa chẩn đoán và 

điều trị 

Từ 7 giờ đến 17 giờ;  

Thứ 7 và chủ nhật 

Bác sĩ KBCB Nội khoa - 

Nội soi tiêu hóa chẩn đoán 

và điều trị 

BV 121: Từ Thứ 2 đến 

Thứ 6, sáng từ 07g đến 

11g; chiều từ 13g đến 

17 giờ. 

10 
Bs CKI. Đỗ Minh 

Tiến 

120320/CCHN-

BQP 

Khám bệnh, chữa 

bệnh ngoại khoa -Nội 

soi tai mũi họng chẩn 

đoán và điều trị 

Từ 7 giờ đến 17 giờ;  

Thứ 7 và chủ nhật 

Bác sĩ KBCB Ngoại khoa - 

Nội soi tai mũi họng chẩn 

đoán và điều trị 

BV 121: Từ Thứ 2 đến 

Thứ 6, sáng từ 07g đến 

11g; chiều từ 13g đến 

17 giờ. 

11 
BS. Trương Văn 

Chung 

04793/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh  Ngoại khoa - 

Ung bướu 

Từ 7 giờ đến 17 giờ;  

Thứ 7 và chủ nhật 

Bác sĩ KBCB Ngoại khoa - 

Ung bướu 

BV 121: Từ Thứ 2 đến 

Thứ 6, sáng từ 07g đến 

11g; chiều từ 13g đến 

17 giờ. 

12 
BS CKI. Đặng 

Thanh Dũng 

120515/CCHN-

BQP 

Khám bệnh, chữa 

bệnh nội khoa 

Từ 7 giờ đến 17 giờ;  

Thứ 7 và chủ nhật 
Bác sĩ KBCB nội khoa 

BV 121: Từ Thứ 2 đến 

Thứ 6, sáng từ 07g đến 

11g; chiều từ 13g đến 

17 giờ. 

13 
BS. Trịnh Hoàng 

Thanh 

120201/CCHN-

BQP 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa xét 

nghiệm 

Từ 7 giờ đến 17 giờ;  

Thứ 7 và chủ nhật 

Bác sĩ KBCB chuyên khoa 

xét nghiệm 

BV 121: Từ Thứ 2 đến 

Thứ 6, sáng từ 07g đến 

11g; chiều từ 13g đến 

17 giờ. 

14 
BS CKI. Trần Văn 

Tính 

120675/CCHN-

BQP 

Khám bệnh, chữa 

bệnh nội khoa 

Từ 7 giờ đến 17 giờ;  

Thứ 7 và chủ nhật 
Bác sĩ KBCB nội khoa 

BV 121: Từ Thứ 2 đến 

Thứ 6, sáng từ 07g đến 

11g; chiều từ 13g đến 

17 giờ. 



STT 
Họ và tên người 

hành nghề KBCB 

Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi  

hoạt động chuyên 

môn  

Thời gian đăng ký  

hành nghề  
Vị trí chuyên môn 

Có đăng ký hành nghề 

tại cơ sở KBCB khác 

15 
BS CKI. Lê Chí 

Tâm 

120694/CCHN-

BQP 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

chẩn đoán hình ảnh 

Từ 7 giờ đến 17 giờ;  

Thứ 7 và chủ nhật 

Bác sĩ KBCB chuyên khoa 

chẩn đoán hình ảnh 

BV 121: Từ Thứ 2 đến 

Thứ 6, sáng từ 07g đến 

11g; chiều từ 13g đến 

17 giờ. 

16 
BS CKI. Lê Huỳnh 

Giáp Hổ 

120015/CCHN-

BQP 

Khám bệnh, chữa 

bệnh ngoại khoa 

Từ 7 giờ đến 17 giờ;  

Thứ 7 và chủ nhật 
Bác sĩ KBCB ngoại khoa 

BV 121: Từ Thứ 2 đến 

Thứ 6, sáng từ 07g đến 

11g; chiều từ 13g đến 

17 giờ. 

17 
BS CKI. Lương Thị 

Nguyệt Kiều 

120700/CCHN-

BQP 

Khám bệnh, chữa 

bệnh Sản - phụ khoa 

Từ 7 giờ đến 17 giờ;  

Thứ 7 và chủ nhật 

Bác sĩ KBCB Sản - phụ 

khoa 

BV 121: Từ Thứ 2 đến 

Thứ 6, sáng từ 07g đến 

11g; chiều từ 13g đến 

17 giờ. 

18 
BS. Phạm Văn 

Thoại 

120836/CCHN-

BQP 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa 

Từ 7 giờ đến 17 giờ;  

Thứ 7 và chủ nhật 
Bác sĩ KBCB đa khoa 

BV 121: Từ Thứ 2 đến 

Thứ 6, sáng từ 07g đến 

11g; chiều từ 13g đến 

17 giờ. 

19 
Ys. Trương Vũ Diệu 

Minh 

04991/ST-

CCHN 

Khám chữa bệnh 

bằng YHCT - Vật lý 

trị liệu-PHCN 

Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; 

Chiều từ 13 giờ đến 17 

giờ.Từ thứ 2 đến chủ 

nhật 

Y sĩ YHCT - Vật lý trị liệu-

PHCN 
  

20 
Ys. Huỳnh Văn 

Thảnh 

001936/ST-

CCHN 

Kỹ Thuật Viên hình 

ảnh Y học 

Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; 

Chiều từ 13 giờ đến 17 

giờ. 

Từ thứ 2 đến chủ nhật 

Kỹ thuật viên Xquang   

21 
CNXN. Bâu Ngọc 

Dung 

0001445/ 

ST-CCHN 

Chuyên khoa xét 

nghiệm 

Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; 

Chiều từ 13 giờ đến 17 

giờ. 

Từ thứ 2 đến chủ nhật 

Cử nhân xét nghiệm   



STT 
Họ và tên người 

hành nghề KBCB 

Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi  

hoạt động chuyên 

môn  

Thời gian đăng ký  

hành nghề  
Vị trí chuyên môn 

Có đăng ký hành nghề 

tại cơ sở KBCB khác 

22 
CN. Dương Văn 

Trung 

000554/ 

ST-CCHN 

Chuyên khoa xét 

nghiệm 

Từ 7 giờ đến 17 giờ;  

Thứ 7 và chủ nhật 
Cử nhân xét nghiệm 

TT Kiểm soát bệnh tật 

tỉnh Sóc Trăng: 

Từ Thứ 2 đến Thứ 6, 

sáng từ 07g đến 11g; 

chiều từ 13g đến 17 giờ. 

23 
ĐD Phạm Quốc 

Tỉnh 

005868/ST-

CCHN 

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại 

Thông tư Liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 

07/10/2015 của BYT 

- BNV 

Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; 

Chiều từ 13 giờ đến 17 

giờ. 

Từ thứ 2 đến chủ nhật 

Điều dưỡng    

24 
YS. Nguyễn Hoàng 

Tâm 

04892/ST-

CCHN 
Y sĩ đa khoa  

Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; 

Chiều từ 13 giờ đến 17 

giờ. 

Từ thứ 2 đến chủ nhật 

Y sĩ YHCT - Định hướng 

chuyên khoa răng hàm mặt 
  

25 
CNCĐ. Dương  Văn 

Ghỉ 

120255/ 

CCHN-BQP 

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại 

Thông tư Liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 

07/10/2015 của BYT 

- BNV 

Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; 

Chiều từ 13 giờ đến 17 

giờ. 

Từ thứ 2 đến chủ nhật 

Điều dưỡng   

26 DS. Lý Chí Thành  
603/CCHN-D-

SYT-ST 
Tư vấn Bán lẻ thuốc  

Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; 

Chiều từ 13 giờ đến 17 

giờ. 

Từ thứ 2 đến chủ nhật 

Dược sĩ đại học   



STT 
Họ và tên người 

hành nghề KBCB 

Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi  

hoạt động chuyên 

môn  

Thời gian đăng ký  

hành nghề  
Vị trí chuyên môn 

Có đăng ký hành nghề 

tại cơ sở KBCB khác 

27 
DS. Mai Trương 

Thanh Hòa 

1138/CCHN-

D-SYT-ST 
Tư vấn Bán lẻ thuốc  

Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; 

Chiều từ 13 giờ đến 17 

giờ. 

Từ thứ 2 đến chủ nhật 

Dược sĩ đại học   

28 
DSCĐ. Vương Thị 

Mộng Thùy 
  Tư vấn Bán lẻ thuốc  

Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; 

Chiều từ 13 giờ đến 17 

giờ.Từ thứ 2 đến chủ 

nhật 

Dược sĩ cao đẳng   

 

Danh sách đăng ký người làm việc (bao gồm những người làm việc tại cơ sở nhưng không thuộc diện phải cấp chứng chỉ hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh) 

STT Họ và tên  Văn bằng chuyên môn 
Thời gian đăng ký  

hành nghề  

Vị trí làm 

việc 
Ghi chú 

1 
Kiều Thanh 

Thủy 
 

Từ 7h00 - 17h00 Từ thứ 2 

đến Chủ nhật 

Chủ tài 

khoản 
 

2 

Nguyễn Minh 

Nhật 
 

Từ 7h00 - 17h00 Từ thứ 2 

đến Chủ nhật 

Chuyên viên 

CNTT - Kế 

hoạch tổng 

hợp 
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